

                          Chủ đề 4: Tổng hợp các câu hỏi trong đề thi ĐH, CĐ về nhóm VIA


                                               Chủ đề 4: Nhóm VIA 

          ( Oxi, lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh)

                    Tổng hợp các câu hỏi trong đề thi ĐH, CĐ từ 2007 -2015

VQ1: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là 

 A. 150ml.                      B. 75ml.                               C. 60ml.                                     D. 30ml. 

VQ2: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là 

  A. 8,98.                        B. 9,52.                               C. 10,27.                                       D. 7,25. 

VQ3: SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với 

A. H2S, O2, nước Br2.                                                     B. dung dịch KOH, CaO, nước Br2. 

C. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.                 D. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4. 

VQ4: Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là 

 A. H2S và Cl2.       B. Cl2 và O2.                      C. NH3 và HCl.                         D. HI và O3. 

VQ5: Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại M là  

              A. Cu.                            B. Mg.                                 C. Zn.                                  D. Fe. 

VQ6: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là 

      A. 20.                   B. 80.                                       C. 40.                                           D. 60.

VQ7: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là 

 A. 4,81 gam.                      B. 5,81 gam.                                    C. 3,81 gam.               D. 6,81 gam.

VQ8: Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là 

 A. FeO                    B. FeS2.                                      C. FeS.                                  D. FeCO3.

VQ9: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4  trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X2 chứa chất tan là 

     A. Fe2(SO4)3 và H2SO4.              B. FeSO4.                         C. Fe2(SO4)3.            D. FeSO4 và H2SO4. 

VQ10: Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí X tỉ khối của X so với khí hiđro bằng 18,8). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là 

 A. 8,60 gam.                      B. 20,50 gam.                              C. 11,28 gam.                       D. 9,40 gam. 

VQ11: Trường hợp không xảy ra phản ứng hóa học là 

A. 3O2 + 2H2S →  2H2O + 2SO2.                   B. FeCl2 +  H2S  → FeS + 2HCl. 

C. O3 + 2KI + H2O→ 2KOH + I2 + O2.          D. Cl2 + 2NaOH  → NaCl + NaClO + H2O. 

VQ12: Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H2  (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là 

   A. 42,6.                           B. 45,5.                                          C. 48,8.                            D. 47,1. 

VQ13: Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa a và b là (biết sau các phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hoá +4, thể tích các chất rắn là không đáng kể)

         A. a = 0,5b.                      B. a = b.                        C. a = 4b.                  D. a = 2b. 

VQ14: Cho các phản ứng:    Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O          2H2S + SO2 → 3S + 2H2O 

2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O         4KClO3  →  KCl + 3KClO4                O3 → O2 + O        

Số phản ứng oxi hoá khử là      A. 5.                         B. 2.                        C. 3.                               D. 4. 

VQ15: Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là 

 A. CaO.          B. dung dịch H2SO4 đậm đặc.     C. Na2SO3 khan.               D. dung dịch NaOH đặc.

VQ16: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là         A. Ca.                       B. Be.                                       C. Mg.                   D. Cu. VQ17: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là 

A. dung dịch NaOH.            B. nước brom.                C. CaO.               D. dung dịch Ba(OH)2. 

VQ19: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al, Fe vào dd H2SO4 loãng (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dd X. Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, thu được kết tủa Y. Nung Y trong 

không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z là 

A. hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3.                                         B. hỗn hợp gồm BaSO4 và FeO. 

C. hỗn hợp gồm BaSO4 và Fe2O3.                                          D. Fe2O3.

VQ20: Có các thí nghiệm sau: 

(I) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội.   (II) Sục khí SO2 vào nước brom. 

(III) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven.                       (IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội. 

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hoá học là 

         A. 2.                                   B. 3.                                 C. 4.                                     D. 1.

VQ21: Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng ddH2SO4 đặc, nóng thu được dd X và 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dd X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là   

 A. 54,0.                              B. 52,2.                                  C. 48,4.                               D. 58,0.

VQ22: Cho 0,015 mol một loại hợp chất oleum vào nước thu được 200 ml dd X. Để trung hoà 100 ml dd X cần dùng 200 ml dd NaOH 0,15M. Phần trăm về khối lượng của ngtố lưu huỳnh trong oleum trên là

   A. 32,65%.                          B. 23,97%.                                  C. 37,86%.                         D. 35,95%.

VQ23: Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hoà dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là  

   A. 18,46 gam.                       B. 12,78 gam.                     C. 14,62 gam.                   D. 13,70 gam. 

VQ24: Phương pháp để loại bỏ tạp chất HCl có lẫn trong khí H2S là: Cho hỗn hợp khí lội từ từ qua một lượng dư dd:  A. AgNO3.                     B. NaOH.                          C. NaHS.                     D. Pb(NO3)2. 

VQ25 Hoà tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là 

         A. 26,23%.                           B. 13,11%.                               C. 39,34%.                     D. 65,57%. 

VQ26: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,2 mol Fe và 0,2 mol Fe2O3 vào dung dịch axit H2SO4 loãng (dư), thu được 2,24 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của m là 

           A. 54,0.                               B. 59,1.                                    C. 60,8.                                  D. 57,4. 

VQ27: Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp X là   A. 26,83%.                    B. 59,46%.                       C. 19,64%.                         D. 42,31%. 

VQ28: Nhóm những chất khí (hoặc hơi) nào dưới đây đều gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng trong khí quyển vượt quá tiêu chuẩn cho phép?  

 A. CO2 và CH4.                    B. N2 và CO.                       C. CO2 và O2.                     D. CH4 và H2O. 

VQ29: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư) thu được kết tủa 

  A. Fe(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2.                                    B. Fe(OH)3 và Zn(OH)2.   

  C. Fe(OH)2 và Cu(OH)2.                                                    D. Fe(OH)3. 

VQ30: Không khí trong phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không 

khí dd nào sau đây?   A. Dd NH3.         B. Dd H2SO4 loãng.           C. Dd NaOH.             D. Dd NaCl. 

VQ31: Hoà tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, rất dư), sau khi các phản ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu vừa đủ 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M. Giá trị của m là 

       A. 0,96.                           B. 0,64.                                    C. 3,2.                            D. 1,24.

VQ32: Hoà tan 25 gam hỗn hợp X gồm FeSO4 và Fe2(SO4)3 vào nước, thu được 150 ml dung dịch Y. Thêm H2SO4 (dư) vào 20 ml dung dịch Y rồi chuẩn độ toàn bộ dung dịch này bằng dung dịch KMnO4 0,1M thì dùng hết 30 ml dung dịch chuẩn. Phần trăm khối lượng FeSO4 trong hỗn hợp X là 

   A. 31,6%.                       B. 13,68%.                          C. 9,12%.                         D. 68,4%. 

VQ33: Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,75 mol H2SO4, thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Giá trị của m là 


A. 24,0.
       B. 34,8.
           C. 10,8.
                        D. 46,4.

VQ34: Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dd Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dd Z gồm H2SO4 và HCl, trong đó số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa dd Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là


A. 4,656
B. 4,460
C. 2,790
D. 3,792

VQ35: Cho 25,5 gam hỗn hợp X gồm CuO và Al2O3 tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng,thu được dung dịch chứa 57,9 gam muối. Phần trăm khối lượng của Al2O3 trong X là 

    A. 80%.                             B. 60%.                                C. 20%.                                   D. 40%.

VQ36: Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X và 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), tạo ra 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là: 

 A. Fe, Fe2O3.                          B. FeO, Fe3O4.                    C. Fe3O4, Fe2O3.                     D. Fe, FeO. 

VQ37: Hòa tan hết 1,69 gam oleum có công thức H2SO4.3SO3 vào nước dư. Trung hòa dung dịch thu được cần V ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là  

             A. 10.                                   B. 40.                                      C. 30.                                  D. 20. 

VQ38: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng? 

         A. Cu.                  B. Al.                        C. Mg.                                       D. Na. 

VQ39: Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy. Chất X là          A. O3.                         B. SO2.                              C. NH3.                                D. CO2. 

VQ40 Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng 50%, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 5. Tỉ lệ a : b bằng  

       A. 1 : 1.                               B. 3 : 2.                                   C. 2 : 1.                          D. 3 : 1.

VQ41: Cho muối X tác dụng với dd NaOH dư, thu được dd chứa hai chất tan. Mặt khác, cho a gam dd muối X tác dụng với a gam dung dịch Ba(OH)2, thu được 2a gam dung dịch Y. Công thức của X là   

          A. NaHS.                           B. KHSO3.                          C. NaHSO4.                          D. KHS. 

VQ42: Để loại bỏ các khí HCl, CO2 và SO2 có lẫn trong khí N2, người ta sử dụng lượng dư dung dịch 

  A. Ca(OH)2.             B. H2SO4.                      C. NaCl.                       D. CuCl2. 

VQ43. Cho 115,3 gam hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc), chất rắn X và dung dịch Y chứa 12 gam muối. Nung X đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Z và 11,2 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng của Z là   

   A. 92,1 gam.                   B. 80,9 gam.                      C. 84,5 gam.                            D. 88,5 gam. 

VQ44. Cho 46,8 gam hỗn hợp CuO và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dd H2SO4 loãng, vừa đủ, thu được dd A. Cho m gam Mg vào A, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B.  Thêm dd KOH dư vào B được kết tủa D. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 45,0 gam chất rắn E. Giá trị gần nhất của m là  

     A. 6,6.                                  B. 11,0.                                    C. 13,2.                           D. 8,8. 

VQ45: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế tốt nhất khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây? 

 A. Muối ăn.                  B. Cồn.                            C. Xút.                                   D. Giấm ăn. 

